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[bookmark: _Hlk73083704]PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG.

	STT
	Mã TTHC
(CSDLQG)
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan thực hiện
	Trang

	[bookmark: _Hlk73083782]1
	2.002364
	Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập
	Các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến địa phương, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Tỉnh, huyện, xã)
	1

	2
	2.002365
	Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập
	Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập (Thanh tra tỉnh)
	4

	3
	2.002366
	Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình
	Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước (Tỉnh, huyện, xã)
	8

	4
	2.002367
	Thủ tục thực hiện việc giải trình
	[bookmark: _GoBack]Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước (Tỉnh, huyện, xã)
	9
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

	STT
	Mã TTHC
(CSDLQG)
	Tên thủ tục hành chính

	1
	2.001790
	Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập

	2
	2.001907
	Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

	3
	2.001905
	Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

	4
	2.001798
	Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

	5
	2.001797
	Thủ tục thực hiện việc giải trình








